
NT50 LẦN: 1

1. Thời gian : 

2. Địa điểm: Giảng Đường

STT SBD Mã sv Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 1 05250811 Nguyễn Duy Chính Chẩn đoán hình ảnhNT50 P.202 - B4 08h30

2 2 05250328 Nguyễn Mạnh Đạt Dị ứng NT50 P.202 - B4 08h30

3 3 05250881 Lê Thị Thanh Thảo Dinh dưỡng NT50 P.202 - B4 08h30

4 4 05250234 Lê Minh Hiếu Dược lý và độc chấtNT50 P.202 - B4 08h30

5 5 05250559 Thân Đức Viết Long Gây mê hồi sứcNT50 P.202 - B4 08h30

6 6 05250675 Lê Đức Long Lão khoa NT50 P.202 - B4 08h30

7 7 05251008 Hoàng Nhật Nam Nội khoa NT50 P.202 - B4 08h30

8 8 05250084 Nguyễn Công Minh Hiển Nội khoa NT50 P.202 - B4 08h30

9 9 05250097 Nguyễn Viết Hoan Nội - Tim mạchNT50 P.202 - B4 08h30

10 10 05250973 Lương Đức Thịnh Nội - Tim mạchNT50 P.202 - B4 08h30

11 11 05250676 Phạm Tuấn Anh Ngoại khoa NT50 P.202 - B4 08h30

12 12 05250674 Trình Văn Lợi Ngoại khoa NT50 P.202 - B4 08h30

13 13 05250921 Đậu Trọng Tân Ngoại khoa NT50 P.202 - B4 08h30

14 14 05250057 Nguyễn Đình Phúc Nhi khoa NT50 P.203 -B4 08h30

15 15 05250979 Vũ Tiến Thắng Nhi khoa NT50 P.203 -B4 08h30

16 16 05250014 Nguyễn Văn Thăng Phẫu thuật tạo hìnhNT50 P.203 -B4 08h30

17 17 05250279 Nguyễn Hải Linh Miễn dịch NT50 P.203 -B4 08h30

18 18 05250458 Lê Xuân Trường Tâm thần NT50 P.203 -B4 08h30

19 19 05250701 Ngô Tấn Cảnh Truyền nhiễm NT50 P.203 -B4 08h30

20 20 05250294 Phạm Hồng Sơn Truyền nhiễm NT50 P.203 -B4 08h30

21 21 05250026 Nguyễn Thị Hoài Linh Truyền nhiễm NT50 P.203 -B4 08h30

22 22 05250769 Bùi Tiến Đạt Y học gia đình NT50 P.203 -B4 08h30

23 23 05250269 Phan Thị Hậu Y học gia đình NT50 P.203 -B4 08h30

Chú ý : Học viên/Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

                  Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

HÌNH THỨC THI : TỰ LUẬN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI MÔN THI: 

(2025-2026)

(Thứ 6) 10/04/2026

ĐỐI TƯỢNG: 

Triết học



STT SBD Mã sv Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

24 24 05250382 Nguyễn Thị Thanh Huyền Y học gia đình NT50 P.203 -B4 08h30

25 25 05250799 Lê Thị Như Quỳnh Y học gia đình NT50 P.203 -B4 08h30

26 26 05250846 Nguyễn Thị Thu Hương Y sinh học di truyềnNT50 P.203 -B4 08h30


